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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NGÃ BẢY 

TỈNH HẬU GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 37/2020/HSST 

Ngày: 18/11/2020 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NGÃ BẢY 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  ng      n      

 Các Hội thẩm nhân dân: 

   1.  ng Nguyễn   n  ả . 

   2.  ng Nguyễn Thanh P ương.  

- Thư ký phiên toà:  ng Nguyễn  ùng T ẩm – T ư ký Tòa án n ân dân 

t àn  p ố Ngã Bảy, tỉn   ậu G ang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang 

tham gia phiên toà:  ng  õ  oà    n  -   ểm sát v ên. 

Ngày 18 t áng 11 n m 2020, tạ  trụ s  Tòa án n ân dân t àn  p ố Ngã 

Bảy, tỉn   ậu G ang xét xử sơ t ẩm công khai vụ án  ìn  sự t ụ lý số 

38/2020/HSST, ngày 13/10/2020, t eo Quyết địn  đưa vụ án ra xét xử số 

57/2020/QĐXXST- S ngày 06/11/2020 đố  vớ  các bị cáo: 

 1. Nguyễn C âu T, S n  n m 1995, tạ   uyện PH, tỉn   ậu G ang; Tên gọ  

k ác: Bé Bự, G ớ  tín : Nam; Nơ  cư trú: Ấp MT, xã HM,  uyện PH, tỉn   ậu 

Giang; Quốc tịc :   ệt Nam, dân tộc: k n , tôn g áo:   ông; ng ề ng  ệp: Lá  xe 

ô tô k ác ; Trìn  độ  ọc vấn: 06/12; Con ông: Nguyễn   n   và bà Trần T ị S; 

t ền án, t ền sự:   ông; Bị bắt tạm g am ngày 12/8/2020, đến ngày 27/8/2020 cho 

g a đìn  bảo lĩnh đến nay.  

 2. Nguyễn   n K, S n  n m 1994; tạ  t àn  p ố NB, tỉn   ậu G ang; Tên 

gọ  k ác: K Đá, G ớ  tín : Nam; Nơ  cư trú:   u vực CS, p ường HT, t àn  p ố 

NB, tỉn   ậu G ang; Quốc tịc :   ệt Nam, dân tộc: k n , tôn g áo:   ông; ng ề 

ng  ệp: Làm t uê; Trìn  độ  ọc vấn: 02/12; Con ông Nguyễn   n P và bà 

Nguyễn T ị L; t ền án, t ền sự:   ông; bị bắt tạm g am ngày 20/8/2020 đến ngày 

30/9/2020 cho gia đìn  bảo lĩn  đến nay. Các bị cáo có mặt tạ  p  ên tòa. 

 - Bị hại:  

 1/  õ   n L1, s n  n m 1992 (Có mặt). 

 2/  uỳn   ũ L2, s n  n m 1994 (Có mặt). 

 Cùng trú tạ : Ấp BN A, xã ĐT, t àn  p ố NB, tỉn   ậu G ang. 
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 - Ngư i  àm ch ng:  

 1/ Nguyễn T ị Lệ T1, s n  n m 2000. (Có đơn x n vắng mặt); 

 2/  õ L3, s n  n m 1962. (Có đơn x n vắng mặt); 

 3/  uỳn  L4, s n  n m 1963. (Có mặt); 

 4/ Trần Đ1, s n  n m 1960. (Có đơn x n vắng mặt). 

 Cùng trú tạ : Ấp BN A, xã ĐT, t àn  p ố NB,  ậu G ang. 

 5/ Nguyễn L5, s n  n m 2000 ( ắng mặt). 

 Trú tạ : Ấp SP 2, xã TT, t àn  p ố NB,  ậu G ang. 

 6/ Trần N4, s n  n m 1988. (có mặt); 

 Trú tạ : Ấp BN, xã ĐT, t àn  p ố NB,  ậu G ang. 

   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Các bị cáo Nguyễn C âu T  và Nguyễn   n K bị   ện k ểm sát n ân dân 

thàn  p ố Ngã Bảy truy tố về  àn  v  p ạm tộ  n ư sau:  

  ào ngày 25/4/2020 g a đìn  bà  uỳn  L4 có xảy ra mâu t uẫn vớ  g a 

đìn  ông Trần Đ1. Khoảng 18 g ờ cùng ngày con ruột của bà L4 là  õ   n L1 và 

c áu bà L4 là  uỳn   ũ L2, đ  qua n à ông Đ1 để  ỏ  c uyện, n ưng ông Đ1   

n à một mìn  sợ nên đóng cửa lạ , lúc này L2, L1 có đập cửa n ưng ông Đ1 

k ông m  cửa, sau đó L2 và L1 đ  về n à uống rượu cùng vớ  ông  õ L3, Trần 

N4. Đến k oảng 19 g ờ cùng ngày Nguyễn T ị Lệ T1 (con nuô  của ông Đ1), hay 

t n trong n à có L2, L1 qua cự cã  vớ  ông Đ1, nên T1 đ ện t oạ  c o bị cáo 

Nguyễn C âu T kêu vào n à bà L4 để nó  c uyện  òa g ả  mâu t uẫn  a  bên, vì 

b ết T có mố  quan  ệ quen b ết vớ  L1. Lúc này bị cáo T cùng Nguyễn   n K và 

Nguyễn L5 đang uống cà p ê trước cửa trường Nguyễn Trã  (t uộc k u vực CD, 

p ường LH, t àn  p ố NB, tỉn   ậu Giang). Sau đó bị cáo T  ỏ  bị cáo K cho 

mượn xe, đ ng t ờ  kêu K đ  cùng, để k   có xảy ra đán  n au t ì K  ỗ trợ t ếp, bị 

cáo K đ ng ý và đưa xe của L5 c o bị cáo T, bị cáo K sử dụng xe của mìn  c   

L5 c ạy t eo p ía sau bị cáo T. K   đến n à bà L4, bị cáo T gặp L2, L1 và n ững 

ngườ  trong g a đìn  L1, trong đó có ông L3 cầm  ung k í dao tự c ế xông ra 

địn  đán  T và K, t ấy vậy bị cáo K sử dụng bìn   ơ  cay xịt vào mắt của L2, 

đ ng t ờ  K lấy cây dao của L2 để cập vác  n à c ém L2 01 cá  trúng vào vùng 

bụng, L1 t ếp tục xông ra bị K xịt  ơ  cay vào mắt và dùng dao c ém L1 02 cá  

trúng cán  tay trá  của L1. Sau k   gây t ương tíc  cả n óm lên xe tẩu t oát, trên 

đường bị cáo K qu ng bỏ cây dao gây án, Cơ quan đ ều tra t ến  àn  truy tìm 

n ưng k ông t u     được.  

Tạ  bản g ám địn  p áp y về t ương tíc  số: 65/20/TgT ngày 22/5/2020 của 

Trung tâm p áp y tỉn   ậu G ang kết luận:  ết t ương p ần mềm vùng bụng, 

kíc  t ước 18 x 0,7cm, vết t ương do vật sắc bén gây nên, tỷ lệ t ương tíc  gây 

tổn  ạ  đến sức k ỏe của  uỳn    n L2 là 3%. 
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Tạ  bản g ám địn  p áp y về t ương tíc  số: 66/20/TgT ngày 22/5/2020 của 

Trung tâm p áp y tỉn   ậu G ang kết luận:  ết t ương p ần mềm 1/3 trên cán  

tay trá , kíc  t ước 14 x 0,6cm; vết t ương mặt ngoà  sau 1/3 dướ  cán  tay trá , 

kíc  t ước 10 x 0,6cm, các vết t ương do vật sắc bén gây nên, tỷ lệ t ương tíc  

gây tổn  ạ  đến sức k ỏe của  õ   n L1 là 21%. 

Bản cáo trạng số 37/CT-VKS-TPNB ngày 07/10/2020 của   ện   ểm sát 

n ân dân t àn  p ố Ngã Bảy đã truy tố các bị cáo về tộ  “Cố ý gây t ương tíc ” 

theo đ ểm đ k oản 2 Đ ều 134 Bộ luật  ìn  sự n m 2015, sửa đổ  bổ sung n m 

2017.  

Đạ  d ện   ện k ểm sát g ữ quyền công tố tạ  p  ên tòa trìn  bày luận tội, sau 

k   p ân tíc  đán  g á tín  c ất của vụ án, c ứng m n   àn  v  p ạm tộ  của các 

bị cáo, g ữ nguyên quan đ ểm truy tố, c n cứ n ân t ân tìn  t ết g ảm n ẹ trác  

n  ệm  ìn  sự, đề ng ị  ộ  đ ng xét xử  tuyên bố các bị cáo Nguyễn C âu T và 

Nguyễn   n K p ạm tộ  “Cố ý gây t ương tíc ”. Đề ng ị áp dụng đ ểm đ k oản 

2 Đ ều 134; đ ểm b, s k oản 1, k oản 2 Đ ều 51; Đ ều 65 Bộ luật  ìn  sự n m 

2015 được sửa đổ  bổ sung n m 2017 xử p ạt bị cáo Nguyễn C âu T từ 24 đến 36 

t áng tù và Nguyễn   n K từ 24 đến 36 t áng tù. Đề ng ị c o các bị cáo được 

 ư ng án treo. 

 ề trác  n  ệm dân sự: Các bị cáo đã b   t ường c o các bị  ạ  xong, các bị 

 ạ  k ông yêu cầu b   t ường t êm, nên đề ng ị k ông xem xét. 

 ật c ứng: Đề ng ị tịc  t u t êu  ủy 01 cây dao tự c ế bằng k m loạ  dà  

60cm; bản rộng 4cm; 01 vỏ  ộp g ấy   ệu NATO. 

Tạ  p  ên tòa các bị cáo t ừa n ận  àn  v  p ạm tộ  của mìn  n ư nộ  dung 

cáo trạng đã truy tố, trong p ần tran  luận các bị cáo k ông có tran  luận, trong 

lờ  nó  sau cùng các bị cáo đề ng ị  ộ  đ ng xét xử xem xét g ảm n ẹ  ìn  p ạt. 

Các bị cáo k ông có ý k ến k  ếu nạ  về  àn  v , quyết địn  của ngườ  t ến  àn  

tố tụng, cơ quan t ến  àn  tố tụng. 

 Bị  ạ   õ   n L1 xác n ận các bị cáo đã b   t ường c o bị  ạ  30.000.000 

đ ng (Ba chục tr ệu đ ng); Bị  ạ   uỳn   ũ L2 xác n ận các bị cáo đã b   

t ường c o bị  ạ  15.000.000 đ ng (Mườ  l m tr ệu đ ng) nên k ông yêu cầu các 

bị cáo b   t ường t êm và vẫn g ữ yêu cầu bã  nạ  trác  n  ệm  ìn  sự c o các bị 

cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Trên cơ s  nộ  dung vụ án, c n cứ vào các tà  l ệu trong    sơ vụ án đã được 

t ẩm tra,  xét  ỏ , tran  luận tạ  p  ên tòa,  ộ  đ ng xét xử n ận t ấy n ư sau: 

[1]  ề  àn  v , quyết địn  tố tụng của Cơ quan đ ều tra Công an t àn  p ố 

Ngã Bảy, Đ ều tra v ên,   ện k ểm sát n ân dân t àn  p ố Ngã Bảy,   ểm sát 

v ên trong quá trìn  đ ều tra, truy tố đã t ực   ện đúng về t ẩm quyền, trìn  tự, 

t ủ tục quy địn  của Bộ luật tố tụng  ìn  sự. Quá trìn  đ ều tra và tạ  p  ên tòa bị 
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cáo và n ững ngườ  t am g a tố tụng k ông có a  ý k ến  oặc k  ếu nạ  về  àn  

v , quyết địn  của cơ quan t ến  àn  tố tụng, ngườ  t ến  àn  tố tụng. Do đó, các 

 àn  v  quyết địn  tố tụng của Cơ quan t ến  àn  tố tụng, ngườ  t ến  àn  tố tụng 

đã t ực   ện đều  ợp p áp. 

 [2]  ề nộ  dung vụ án: K oảng 19 g ờ ngày 25/4/2020 bị cáo T, bị cáo K 

cùng đ  đến n à bà L4 để  òa g ả  mâu t uẩn g ữa g a đìn  bà L4 vớ  g a đìn  ông 

Đ1, khi bị cáo T và K gặp L2, L1 và n ững ngườ  trong g a đìn  L1 t ì xảy ra 

mâu t uẩn, trong đó có ông L3 (c  ng bà L4) cầm  ung k í dao tự c ế xông ra 

địn  đán  T và K, bị cáo K sử dụng bìn   ơ  cay xịt vào mắt của n ững ngườ  

bên p ía bị  ạ  L2 và L1; đ ng t ờ  bị cáo K lấy cây dao của L2 để bên vác  n à 

của L2 và c ém L2 01 cá  trúng vào vùng bụng gây t ương tíc  3% và c ém L1 

02 cá  trúng cán  tay trá  của L1 gây t ương tíc  21%.     t ực   ện  àn  v  các 

bị cáo có đầy đủ n ng lực n ận t ức được  àn  v  gây t ương tíc  c o ngườ  k ác 

là v  p ạm p áp luật, n ưng vẫn cố ý t ực   ện. Do đó có đủ cơ s  để  ộ  đ ng 

xét xử kết luận các bị cáo p ạm tộ  “Cố ý gây t ương tíc ” được quy địn  tạ  

Đ ều 134 Bộ luật  ìn  sự n m 2015 (sửa đổ , bổ sung n m 2017) nên Cáo trạng 

  ện k ểm sát N ân dân t àn  p ố Ngã Bảy truy tố các bị cáo là đúng tộ . 

 [3]  ề tín  c ất của vụ án và mức độ t ực   ện  àn  v  p ạm tộ  của các bị 

cáo là nguy   ểm c o xã  ộ . C ỉ vì mâu t uẫn n ỏ trong cuộc sống, n ưng k ông 

c ọn g ả  quyết mâu t uẩn theo các  ôn  òa, ngược lạ  các bị cáo và cả n ững 

ngườ  bên bị  ạ  c ọn các  g ả  quyết mâu t uẫn bằng vũ lực, sử  ung k í c ém 

nhau. Hàn  v  của các bị cáo gây tổn  ạ  đến sức k ỏe của các bị  ạ  và làm mất 

an n n , trật tự là vi p ạm p áp luật, n ưng vớ  ý t ức xem t ường p áp luật, xem 

t ường sức k ỏe của con ngườ , các bị cáo đã t ực   ện  àn  v  cố ý gây t ương 

tíc  c o bị  ạ .  

Xét va  trò t ực   ện  àn  v  p ạm tộ  của các bị cáo c o t ấy: Các bị cáo 

t ực   ện  àn  v  p ạm tộ  đ ng p ạm k ông có tổ c ức. Trong đó va  trò bị cáo 

T k ông p ả  là ngườ  trực t ếp gây t ương tíc  c o các bị  ạ , n ưng bị cáo T là 

ngườ  rũ rê bị cáo K trong v ệc t ực   ện tộ  p ạm; Bị cáo K được bị cáo T rủ đ  

đán  n au bị cáo K đ ng ý, c uẩn bị bìn  xịt  ơ  cay và là ngườ  t ực  àn  tíc  

cực, trực t ếp dùng  ung k í (dao sắc bén) gây t ương tíc  c o  uỳn   ũ L2  và 

 õ   n L1.  ậy nên áp dụng  ìn  p ạt đố  vớ  các bị cáo p ả  tương xứng vớ  

mức độ t ực   ện  àn  v  p ạm tộ  của mỗ  bị cáo và  ậu quả đã gây ra c o các bị 

 ạ , để g áo dục, r n đe bị cáo và p òng ngừa c ung c o xã  ộ . Do đó, Cáo trạng 

  ện k ểm sát n ân dân t àn  p ố Ngã Bảy truy tố các bị cáo về tộ  “Cố ý gây 

t ương tíc ” t eo đ ểm đ k oản 2 Đ ều 134 Bộ luật  ìn  sự n m 2015, sửa đổ  bổ 

sung n m 2017 là có c n cứ. 



5 

 

 

[4]     quyết địn   ìn  p ạt  ộ  đ ng xét xử xem xét các tìn  t ết g ảm 

n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự cho các bị cáo t ể   ện t àn  k ẩn k a  báo,  n n n  ố  

cả ; Các bị cáo đã b   t ường t  ệt  ạ  c o n ững ngườ  bị  ạ  và được n ững 

ngườ  bị  ạ  đề ng ị m ễn truy cứu trác  n  ệm  ìn  sự; các bị cáo có n ân t ân 

tốt c ưa có t ền án, t ền sự; các bị cáo sau k   t ực   ện  àn  v  p ạm tộ  đã đến 

cơ quan c ức n ng đầu t ú. Các tìn  t ết g ảm n ẹ t eo quy địn  của đ ểm b, s 

k oản 1, k oản 2, Đ ều 51 Bộ luật  ìn  sự n m 2015. Đạ  d ện   ện k ểm sát 

t am g a p  ên toà đề ng ị  ộ  đ ng xét xử áp dụng các tìn  t ết g ảm n ẹ nêu 

trên đề ng ị áp dụng Đ ều 65 Bộ luật  ìn  sự n m 2015 xử p ạt bị cáo T và bị 

cáo K vớ  mức án nêu trên và c o các bị cáo được  ư ng án treo là có cơ s  c ấp 

n ận. 

 [5].  ề trác  n  ệm dân sự: Đã t ực   ện xong, các bị  ạ  k ông yêu cầu b   

t ường t êm nên k ông xem xét. 

 [6].  ề vật c ứng của vụ án: Tịc  t u t êu  ủy 01 cây dao tự c ế bằng k m 

loạ  dà  60cm; bản rộng 4cm; 01 vỏ  ộp g ấy   ệu NATO. 

[7]. Các bị cáo p ả  c ịu án  ìn  sự sơ t ẩm và được t ực   ện quyền k áng 

cáo t eo quy địn  của p áp luật.  

 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 

1.Tuyên bố bị cáo Nguyễn C âu T và Nguyễn   n K p ạm tộ  “Cố ý gây 

t ương tíc ”. 

- C n cứ đ ểm đ k oản 2 Đ ều 134, đ ểm b, s k oản 1, k oản 2, Đ ều 51, 

Đ ều 65 Bộ luật  ìn  sự n m 2015, sửa đổ  bổ sung n m 2017.  

Xử p ạt bị cáo Nguyễn C âu T 24 ( a  mươ  bốn) t áng tù, c o bị cáo 

 ư ng án treo, t ờ  g an t ử t ác  là 48 (bốn mươ  tám) t áng tín  từ ngày tuyên 

án.  

G ao bị cáo Nguyễn C âu T c o Ủy ban n ân dân xã HM,  uyện PH, tỉn  

 ậu G ang g ám sát bị cáo T trong t ờ  g an t ử t ác . 

- C n cứ đ ểm đ k oản 2 Đ ều 134, đ ểm b, s, k oản 1, k oản 2, Đ ều 51, 

Đ ều 65 Bộ luật  ìn  sự n m 2015 (sửa đổ  bổ sung n m 2017). 

Xử p ạt bị cáo Nguyễn   n K 24 ( a  mươ  bốn) t áng tù, c o bị cáo  ư ng 

án treo, t ờ  g an t ử t ác  là 48 (bốn mươ  tám) t áng tín  từ ngày tuyên án. 

G ao bị cáo Nguyễn   n K c o Ủy ban n ân dân p ường HT, t àn  p ố NB, 

tỉn   ậu G ang g ám sát bị cáo K trong t ờ  g an t ử t ác . 

Trong t ờ  g an t ử t ác , nếu ngườ  được  ư ng án treo cố ý v  p ạm 

ng ĩa vụ t eo quy địn  của luật t    àn  án  ìn  sự 02 lần tr  lên, t ì Tòa án có 

t ể quyết địn  buộc ngườ  đó p ả  c ấp  àn   ìn  p ạt tù của bản án c o  ư ng 

án treo. 
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Trường  ợp ngườ  được  ư ng án treo t ay đổ  nơ  cư trú t ì t ực   ện t eo 

quy địn  tạ  k oản 1 Đ ều 69 của Luật t    àn  án  ìn  sự. 

2.  ề vật c ứng: Áp dụng Đ ều 47 Bộ luật  ìn  sự; Đ ều 106 của Bộ luật Tố 

tụng  ìn  sự: Tịc  t u t êu  ủy 01 cây dao tự c ế bằng k m loạ  dà  60cm; bản 

rộng 4cm; 01 vỏ  ộp g ấy   ệu NATO. 

3. ề án p í: 

Áp dụng k oản 2 Đ ều 136 Bộ luật Tố tụng  ìn  sự n m 2015 và Đ ều 23 

Ng ị quyết số 326/2016 ngày 30/12/2016 của Ủy ban t ường vụ Quốc  ộ . 

Buộc bị cáo T và bị cáo K mỗ  bị cáo p ả  c ịu 200.000 đ ng ( a  tr m ngàn 

đ ng) án p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

4. Các bị cáo, ngườ  bị  ạ  có quyền làm đơn k áng cáo bản án trong  ạn 

luật địn  15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Hậu Giang; 

- VKSND TP Ngã Bảy; 

- THA.DS TP Ngã Bảy; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ.   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 Hồ Văn Khởi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


